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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, 
phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc 
trong dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai 
đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê 
duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 
2021-2025; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; các Quyết định về Bộ tiêu quốc gia về  
nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-20251; Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 
01/7/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình MTQG xây dựng 
NTM, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung 
sức xây dựng NTM”, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 
giai đoạn 2021-2025. 

 
1 Các Quyết định: (1) số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; (2) số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định xã NTM kiểu 
mẫu giai đoạn 2021-2025; (3) số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy 
định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
nâng cao giai đoạn 2021-2025; (4) số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 về việc quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; (5) số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ 
tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, bổ sung tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn 
vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; (6) số 125/QĐ-TTg ngày 15/01/2025 sửa đổi khoản 8 Điều 1 Quyết định 
số 321/QĐ-TTg (sau đây gọi chung là Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025). 



Trong giai đoạn 2021-2025, để các sở, ban ngành thành phố; UBND huyện, 
thị xã, thành phố và UBND các xã có căn cứ, thống nhất áp dụng trong công tác lập 
kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, góp phần thực 
hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố 
Hải Phòng (cũ) đã ban hành các Quyết định (1) số 1848/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 
ban hành Bộ tiêu chí NTM cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-
2025; (2) số 1318/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 về việc sửa đổi một số tiêu chí,chỉ 
tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
và quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí và điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Sở, ngành 
phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM,.Bộ tiêu chí 
quốc gia huyện NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM đặc thù trên địa 
bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; và UBND tỉnh Hải Dương đã ban 
hành các Quyết định (1) số 2580/QĐ-UBND, 2581/QĐ-UBND, 2582/QĐ-UBND 
ngày 26/9/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã 
NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; (2) số 288/ QĐ-
UBND ngày 23/02/2023 về việc ban hành Quy định mô hình thôn thông minh trong 
Bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
(3) số 952/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 quy định cụ thể một số chỉ tiêu của các tiêu 
chí số 01,05,08 trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; (4) số 1378/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc 
ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM và Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; (5) số 1379/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 về việc 
quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương. 

 Những quy định của Bộ tiêu chí NTM trên địa bàn cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 
(trong đó có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí được điều chỉnh, bổ sung mới) đã nâng cao hơn yêu 
cầu mức đạt NTM so với 02 giai đoạn trước (2010-2015 và 2016-2020), bám sát các 
Nghị quyết của cấp ủy 2 tỉnh, thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 
giai đoạn 2021-2025, qua đó, chất lượng đạt chuẩn NTM cũng được nâng lên. 

Kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, 
cụ thể như sau: 

* Trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) 

Đến tháng 6/2025 trước khi sáp nhập, kết quả thực hiện xây dựng NTM của 
thành phố Hải Phòng (cũ): có 100% số xã (77/77 xã) được công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới; 100% số xã (77/77 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao; 100% các xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 
45/77 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% huyện (6/6 
huyện) được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 4/6 huyện được công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thành phố Hải Phòng được công nhận hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. 

* Trên địa bàn tỉnh Hải Dương 



Đến tháng 6/2025 trước khi sáp nhập, kết quả thực hiện xây dựng NTM của 
tỉnh Hải Dương: có 100% số xã (151/151 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới; 49,7% số xã (75/151 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 
21,2% các xã (32/151 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 12/12 
huyện, thành phố, thị xã được công nhận huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới; Tỉnh Hải Dương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới năm 2020 (là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được công nhận hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). 

* Sau khi sắp xếp: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, qua rà soát 
sơ bộ, có 100% số xã (67/67 xã) cơ bản đạt nông thôn mới; 38,8% số xã (26/67 xã) 
cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao; 6% số xã (4/67 xã) cơ bản đạt nông thôn mới 
kiểu mẫu. 

Với những thành tựu quan trọng về xây dựng NTM đạt được nêu trên, đã góp 
phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các 
lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự ở nông thôn, 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, thúc đẩy tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, ổn định chính trị, phát 
triển kinh tế đất nước theo hướng nhanh, bền vững. 

Giai đoạn 2026-2030, căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/ 2025 
của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 
30/12/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 
257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035; Quyết 
định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026–2030; Quyết định số 
417/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  
phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030.  

Nhằm giúp các sở, ngành thành phố, UBND các xã có căn cứ pháp lý, thống 
nhất áp dụng thực hiện, góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao hơn chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thực hiện hoàn thành mục 
tiêu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc xây dựng dự thảo Quyết định Ban 
hành Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
là cần thiết. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

- Mục đích: xác định rõ số lượng, các bộ phận đầy đủ tạo thành một thủ tục 
hành chính hoàn chỉnh theo quy định (nếu có), trên cơ sở đó, đánh giá sự cần thiết, 
tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương 
án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới thủ tục hành chính trong dự thảo Quyết 



định; làm rõ việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc 
thực hiện chính sách dân tộc (nếu có). 

- Yêu cầu:  

+ Trong quá trình đánh giá tác động, nếu thủ tục hành chính được xác định là 
không cần thiết hoặc không đúng thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật 
thì không tiến hành việc đánh giá và không quy định thủ tục hành chính trong dự 
thảo Quyết định; nếu thủ tục hành chính được xác định là cần thiết, ban hành theo 
đúng thẩm quyền thì phải đánh giá tác động của thủ tục hành chính và căn cứ kết 
quả đánh giá để chỉnh sửa, hoàn thiện quy định về thủ tục hành chính. 

+ Cụ thể hóa việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, 
việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu có) trong dự thảo Quyết định, để các sở, 
ngành thành phố, UBND cấp xã xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai tổ chức 
thực hiện, sau khi Quyết định được UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá thủ tục hành chính 

Kết quả rà soát, đánh giá cho thấy, trong dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu 
chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng: 
không quy định thủ tục hành chính (không quy định trình tự, cách thức thực hiện, hồ 
sơ và yêu cầu, điều kiện để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, 
tổ chức); không có đầy đủ các bộ phận tạo thành một thủ tục hành chính hoàn chỉnh 
theo quy định. Do vậy, không tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính 
trong dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng. 

2. Việc phân quyền, phân cấp 

Trong Quyết định quy định cụ thể Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Ngoài ra, trong Quyết định phân công các sở, ngành thành phố được phân 
công phụ trách các nội dung tiêu chí trong Bộ tiêu chí có trách nhiệm ban hành 
hướng dẫn thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thẩm định và thông báo 
kết quả đối với các nội dung tiêu chí do ngành phụ trách; Ủy ban nhân dân các xã, 3 
phường (Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Liễu), đặc khu Cát Hải căn cứ Bộ tiêu 
chí này và văn bản hướng dẫn của các sở, ngành thành phố, xây dựng kế hoạch tổ 
chức triển khai. Thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và đột xuất theo yêu 
cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình (thông qua Sở Nông 
nghiệp và Môi trường và Văn phòng điều phối NTM thành phố). 

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số 

Trong Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2026 – 2030 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng quy định chia nhóm xã theo 2 nhóm (xã nhóm 1, 



xã nhóm 2) trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và cấu trúc kinh 
tế, qua đó giúp định vị mức độ phát triển để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với 
điều kiện thực tế của các xã, tạo tính linh hoạt, sát thực tiễn, nâng cao khả năng hoàn 
thành. Các tiêu chí về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, logistics, 
chuyển đổi số, kinh tế số nông thôn... buộc các xã đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng 
dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả 
kinh tế. 

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 

Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng không có yếu tố gây bất bình đẳng giới; tiếp tục duy 
trì các chỉ tiêu cụ thể trong tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hội, bảo đảm bình 
đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và 
nâng cao vai trò của phụ nữ trong cộng đồng. Nhiều mô hình kinh tế nông thôn do 
phụ nữ làm chủ (như: OCOP, tổ hợp tác, nhóm tín dụng tiết kiệm, làng nghề truyền 
thống...) góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở các xã. 

Việc thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu nhân văn, mà còn là yếu tố 
nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng NTM, bởi phụ nữ đóng vai trò nòng cốt trong 
phát triển sản xuất, chăm sóc gia đình và xây dựng cộng đồng nông thôn bền vững. 

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc  

Theo báo cáo số 481/BC-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Hải 
Phòng về kết quả xác định thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết 
quả phân định thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 xác định trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay 
chỉ có 01 phường Nguyễn Trãi  đáp ứng tiêu chí phân định xã theo trình độ phát triển 
là xã khu vực I (xã đang phát triển) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Như vậy, trên địa bàn thành phố Hải Phòng không có xã khu vực II, III.  

Theo quy định tại khoản 3, điều 2 Quyết định 51/2025/QĐ-TTg ngày 
29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã nhóm 3 là xã khu vực II và xã khu 
vực III thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm 
quyền phân định theo quy định. Như vậy, trên địa bàn thành phố Hải Phòng không 
có xã nhóm 3. 

Như vậy, không tiến hành đánh giá tác động việc thực hiện chính sách dân tộc 
trong dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên 
địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Trên đây là đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng 
dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 
việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết 
định Ban hành Bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.  

  
 


